	Trường THPT Long Khánh

Tổ Vật Lí – KTCN 
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Vật lí 12
Thời gian làm bài:  50 phút

	
	Mã đề: 101


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................

Câu 1.  Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây?
A. Hiện tượng cộng hưởng điện. 
B. Hiện tượng từ hoá. 
C. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Hiện tượng tự cảm. 

Câu 2.   Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC được xác định bởi biểu thức?
A. 
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Câu 3.   Trong mạch dao động LC lí tưởng, so với cường độ dòng điện trong mạch thì điện tích của mạch biến thiên cùng tần số và…
A. ngược pha.
B. cùng pha
C. trễ pha góc 
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C. nhanh pha góc 
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Câu 4.   Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?
A. Phản xạ.
B. Truyền được trong chân không.
C. Mang năng lượng.
D. Khúc xạ

Câu 5.   Sóng điện từ
A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.
B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.
C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.
D. không truyền được trong chân không.

Câu 6.   Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. Mạch chọn sóng.
B. Anten thu.
C. Mạch tách sóng.
D. Micrô.
Câu 7.   Hiện tượng tán sắc ánh sáng giúp ta giải thích được hiện tượng nào sau đây?

A. Cầu vồng bảy sắc.
B. Phóng xạ.

C. Hiện tượng quang điện.
D. Nhiễu xạ ánh sáng.
Câu 8.   Thực hiện thí nghiêm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam, ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu tím và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì
A. khoảng vân giảm xuống.
B. vị trí vân trung tâm thay đổi.
C. khoảng vân tăng lên. 
D. khoảng vân không thay đổi
Câu 9.   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, vị trí vân sáng bậc k được tính theo công thức
A. 
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Câu 10.   Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đày sai?
A. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
B. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng.
C. Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì khác nhau.
D. Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

Câu 11.   Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?
A. Chất lỏng bị nung nóng.
B. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.
C. Chất rắn bị nung nóng.

D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.

Câu 12.   Máy quang phổ là dụng cụ dùng để
A. tạo quang phổ của một nguồn sáng.
B. đo bước sóng của một nguồn sáng.
C. phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành nhiều thành phần đơn sắc khác nhau.
D. khảo sát quang phổ của lăng kính làm bằng các chất khác nhau.

Câu 13.   Tia hồng ngoại
A. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.
B. được ứng dụng để sưởi ấm.
C. không truyền được trong chân không.
D. không phải là sóng điện từ.

Câu 14.   Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là
A. màn hình máy vô tuyến.
B. lò vi sóng.
C. lò sưởi điện.

D. hồ quang điện.

Câu 15.   Khi nói về tia X, phát biều nào sau đây đúng?
A. Tia X là dòng hạt mang điện.
B. Tia X không có khả năng đâm xuyên,
C. Tia X có bản chất là sóng điện từ.
D. Tia X không truyền được trong chân không.

Câu 16.   Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là
A. ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến và tia hồng ngoại.
B. sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X và tia gamma.
C. tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại và sóng vô tuyến.
D. tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma và sóng vô tuyến.

Câu 17.  Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại sóng nào sau đây?

A. sóng trung       

B. sóng ngắn       


C. sóng dài       


D. sóng cực ngắn

Câu 18.  Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tần số dao động được tính theo công thức

A. 
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Câu 19.  Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính   
A. Hệ tán sắc


B. Phần cảm


C. Mạch tách sóng


D. Phần ứng
Câu 20.  Chiếu một chùm sáng trắng vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính, trên kính ảnh của buồng tối ta thu được …  

A. các vạch sáng, vạch tối xen kẽ nhau.  

B. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

C. một dải ánh sáng trắng.   ‘

D. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

Câu 21. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia hồng ngoại có tính chất nổi bật là tác dụng nhiệt.         

B. Tia hồng ngoại là bức xạ nhìn thấy được. 

C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.                         

D. Tia hồng ngoại được ứng dụng để sấy khô, sưởi ấm.

Câu 22. Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí.

B. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.

C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.   

D. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ.

Câu 23. Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?  

A. Tia X có khả năng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại.   

B. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.   

C. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhì thấy.

D. Tia X có tác dụng sinh lý: nó hủy diệt tế bào. 

Câu 24. Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014Hz đến 7,5. 1014Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3. 108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? 

A. Vùng tia hồng ngoại   

B. Vùng tia Rơnghen  

C. Vùng tia tử ngoại        

D. Vùng ánh sáng nhìn thấy

Câu 25. Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây?

A. Ánh sáng tím   

B. Ánh sáng đỏ    

C. Ánh sáng lam


D. Ánh sáng lục.

Câu 26. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 4 vân sáng liên tiếp trên màn quan sát là 2,4mm. Khoảng vân trên màn là:
A. 1,6mm.


B. 1,2mm.


C. 0,6mm.


D. 0,8mm. 

Câu 27. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 62,8 (mA). Giá trị của T là


A. 2 µs          B. 1 µs
        C. 3 µs
D. 4 µs

Câu 28. Trong thí nghiệm Y-âng  về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450nm, Khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 0,72 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng


 A. 1,2 m.   

 B. 1,6 m 

C. 1,4 m   

D.1,8 m
Câu 29. Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần và  tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20pF thì chu kỳ dao động riêng của mạch dao động là  3µs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180pF thì chu kỳ dao động riêng của mạch dao động là:

A. 1/9 µs.

B. 1/27 µs.

C. 9 µs.


D. 27 µs.

Câu 30. Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng

A. 6m.

  B. 600m.

C. 60m.

                    D. 0,6m.

Câu 31. Chiết suất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là 1,6852. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là


A. 1,78.108 m/s. 
B. 1,59.108 m/s. 
C. 1,67.108 m/s. 
D. 1,87.108 m/s.
Câu 32. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là


A. 6i


B. 3i
C. 5i
D. 4i

Câu 33. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là


A. 0,5 (m.
B. 0,7 (m.
C. 0,4 (m.
D. 0,6 (m.

Câu 34. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là


A. 15.

B. 17.
C. 13.
D. 11.

Câu 35. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,6 (m.  Xét trên khoảng MN trên màn, với MO = 5 mm, ON = 10 mm, (O là vị trí vân sáng trung tâm,M và N nẳm cùng một bên so với O). Hỏi trên MN có bao nhiêu vân sáng ?

A. 15.


B. 17.
C. 13.
D. 11.

Câu 36. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ nhất bằng
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Câu 37. Một mạch dao động gồm có điện dung 50 pF và cuộn dây có độ tự cảm 
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. Tại thời điểm t1 điện tích trên bản tụ thứ nhất là q1 và cường độ dòng điện chạy trong mạch là 
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thì điện tích trên bản tụ thứ nhất là q2 và cường độ dòng điện chạy qua mạch là 
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Câu 38. Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình 
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 (B0 > 0, t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là:
A. 
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Câu 39. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là: 0,45 [image: image34.wmf]m
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. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà ở đó chỉ có một bức xạ cho vân sáng là
A. 43.
B. 20.
C. 38.
D. 45.

Câu 40. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 
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 đến 
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. Trên màn quan sát, tại điểm 
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 có đúng 5 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 
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 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 
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